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Phụ lục 1

NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI 

CHO HOẠT ĐỘNG PCGD THCS VÀ SAU XMC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

____________________________________
	STT
	Nội dung
	Khu vực và mức chi (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Khu vực 1
	Khu vực 2 và 3
	

	A
	CHI CHO CÔNG TÁC PCGD THCS
	
	
	Khu vực quy định
tại Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 và số 168/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân  tỉnh để cấp học phẩm và cho học viên được mượn sách giáo khoa không thu phí.

	I
	Mức chi cho giờ giảng (đồng/tiết)
	
	
	

	1
	Dạy lớp 6, 7, 8
	18.000
	22.000
	

	2
	Dạy lớp 9
	20.000
	25.000
	

	3
	Giờ quản lý tại cơ sở
	22.000
	25.000
	

	4
	Mức chi bình quân 
	20.000
	24.000
	

	II
	Mức chi công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng Ban chỉ đạo, sơ-tổng kết, khen thưởng (sau khi nghiệm thu) đồng/học viên
	
	
	

	1
	Cấp huyện, thành phố
	
	
	

	
	- Đồng bằng, thành phố
	10.000
	
	

	
	- Miền núi 
	
	13.000
	

	2
	Cấp xã, phường, thị trấn
	
	
	

	
	- Khu vực đồng bằng, thành phố
	9.000
	
	

	
	- Khu vực miền núi
	
	14.000
	

	III
	Chi văn phòng phẩm, ấn phẩm 
	
	
	

	1
	Văn phòng phẩm cho 1 giáo viên

(đồng/giáo viên/năm học)
	
	
	

	
	- Lớp 6, 7, 8
	Chi theo thực tế nhưng tối đa
không quá 15.000
	

	
	- Lớp 9
	Chi theo thực tế nhưng tối đa
không quá 18.000
	

	2
	Văn phòng phẩm cấp cho các đối tượng chính sách
	Viết bíc 01 cây/môn/học viên/năm học
và 01 quyển vở 100 trang/học viên
/môn/năm học. Thanh toán theo giá
 thị trường tại thời điểm thanh toán
	

	3
	Phấn, lau bảng, dụng cụ học tập 
(đồng/tháng/lớp)
	
	

	
	    - Lớp 6, 7, 8
	Chi theo thực tế nhưng tối đa
 không quá 10.000
	

	
	    - Lớp 9
	Chi theo thực tế nhưng tối đa
 không quá 15.000
	


	STT
	Nội dung
	Khu vực và mức chi (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Khu vực 1
	Khu vực 2 và 3
	

	4
	Công tác bảo vệ, quản lý, nước uống, vệ sinh (đồng/học viên/năm học)
	
	

	
	    - Lớp 6, 7, 8
	40.000
	

	
	    - Lớp 9
	60.000
	

	5
	Điện thắp sáng: 5 giờ/ngày x 0,2KW x (nhân) số tuần và số ngày thực học.
	
	
	

	
	* Riêng lớp 9: 5,5 giờ/ngày x 0,2KW x (nhân) số tuần và số ngày thực học.
	
	
	

	B
	CHI CÁC LỚP SAU XMC (BỔ TÚC LỚP 4, LỚP 5)
	
	

	I
	Mức chi cho giờ giảng (đồng/buổi)
	
	
	

	1
	Khu vực đồng bằng, thành phố, thị trấn
	25.000
	
	

	2
	Khu vực khó khăn, miền núi
	
	35.000
	

	II
	Chi cơ sở vật chất
	
	Khu vực quy định
tại Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng  3  năm 2007 và số 168/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng  6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp học phẩm và cho học viên được mượn sách giáo khoa không thu phí.

	1
	Phấn, lau bảng, dụng cụ học tập 
(đồng/lớp/tháng)
	5.000
	

	2
	Dầu đèn, điện (đồng/học viên/tháng)
	2.000
	

	3
	Sổ sách + tổ chức lớp 

(đồng/học viên/tháng)
	1.000
	

	III
	Chi công tác quản lý, bảo vệ, vệ sinh
(đồng/học viên/tháng)
	10.000
	

	IV
	Chi công tác tuyên truyền, vận động ra lớp, bồi dưỡng Ban chỉ đạo; sơ - tổng kết, khen thưởng ở cấp huyện, thành phố (sau khi nghiệm thu) đồng/học viên
	
	

	1
	Cấp huyện, thành phố
	
	

	
	- Khu vực đồng bằng, thành phố
	7.000
	

	
	- Khu vực miền núi
	10.000
	

	2
	Cấp xã, phường, thị trấn
	
	

	
	- Khu vực đồng bằng, thành phố
	5.000
	

	
	- Khu vực miền núi
	6.000
	

	C
	Sổ sách phục vụ công tác chuyên môn (sổ điểm, sổ học bạ, sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm, lịch báo giảng, …) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	ngân sách chi và thanh toán theo
giá thực tế tại thời điểm thanh toán.

	
	Hỗ trợ gạo cho học viên (PCGDTH và PCGD THCS) ở các xã vùng đặc biệt khó khăn mà chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia (các xã thuộc diện hỗ trợ gạo tại thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định chi đối với hoạt động XMC - PCGD): mức hỗ trợ là 10 kg/học viên/tháng, thời gian được hưởng là số tháng thực học trên lớp.


